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Xác định giá trị phần trăm của các phân số.

1) Một công thức yêu cầu đổ đầy một cốc 2⁄ 5 đầy sữa và phần còn lại là nước. Phần
trăm của cốc là sữa?

2) Một túi kẹo trái cây là 8⁄ 10 miếng có hương vị chanh. Bao nhiêu phần trăm kẹo có
hương vị chanh?

3) Giá vé buổi hòa nhạc là $ 2. Ca sĩ đã nhận được giá 1⁄ 2. Ca sĩ nhận được bao
nhiêu phần trăm?

4) Một cửa hàng đang giảm giá và có một chiếc áo sơ mi với giá 3⁄ 4 bình thường. Cái
áo là bao nhiêu phần trăm so với giá bình thường của nó?

5) Trò chơi điện tử có 10 giai đoạn. Nếu Duy đánh bại 7⁄ 10 trong số các chặng, anh
ấy đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm trò chơi?

6) Tại một cửa hàng mạch nha 9⁄ 10, mạch nha được bán là sô cô la. Bao nhiêu phần
trăm mạch nha được bán là sô cô la?

7) Một nhà hàng thức ăn nhanh đổ đầy một cốc 3⁄ 10 đầy đá. Bao nhiêu phần trăm
của cốc đầy nước đá?

8) Một bình nước chanh đã đầy 2⁄ 10. Bình đầy là bao nhiêu phần trăm?

9) Anh trai của Thúy đã uống 5⁄ 10 một gallon sữa trong tủ lạnh. Anh ta đã uống bao
nhiêu phần trăm sữa?

10) Bình đã hoàn thành 1⁄ 4 bài tập toán của mình trên xe buýt của trường. Anh ta đã
hoàn thành bao nhiêu phần trăm trên xe buýt?

11) Mai và bố cô ấy đã đi câu cá. Cha của cô ấy đã bắt được 1⁄ 10 con cá trong chuyến
đi của họ. Anh ta bắt được bao nhiêu phần trăm số cá?

12) Ân đã thu thập 1⁄ 5 thẻ bóng chày mà anh ấy cần để có đủ bộ. Anh ta đã thu thập
được bao nhiêu phần trăm thẻ?
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